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❖ Bệnh nặng, Bác sĩ bảo cần dùng rượu để chữa trị.

❖ Nhưng phải tác bạch trước đại chúng chứng minh để xin phép.

❖ Đồng thời phải nói rõ thời gian cần điều trị rồi mới được dùng.

• Trong trường hợp nào thì được phép uống rượu?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ



• Ngài Bảo Chí (HT. Chí Công) uống rượu ăn cá, nhưng ói ra lại cá 

sống. Đạt đến như vậy, Ngài có được phép uống rượu hay không?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ Ngài không nghĩ đến phải làm gì – Không có tâm.

• Không còn khởi “Có uống hay không uống”.

• Nếu còn có tâm sanh khởi → Thì không được như vậy.

❖ Quý Ngài đạt đến đây, chỉ tùy duyên giáo hóa, cảnh tỉnh người.

❖ Hiện nay chưa có nhân duyên gì → Nên chưa nghĩ gì (Nếu tự đặt ra, 

chỉ là vọng tưởng).

❖ Không phải việc của mình làm được (Mình chưa làm được).

❖ Đạt suốt Thiền tủy → Giới tự tròn đủ bất khả tư nghì như vậy.



• Một việc sâu sát thực tế để không phạm giới “Không uống rượu”. 

Việc ấy là gì?

KIEÅM TRA BAØI CUÕ

❖ HÃY LÀ CHÍNH MÌNH.

• Không bị các sự cổ xúy, xúi dục bên ngoài tác động.

• Tự mình có thể làm nên mọi việc.

• Không cần chất xúc tác, trợ lực.

• Tự mình mới giải quyết được chuyện của mình.

• Không cần điều kiện bên ngoài để giải khuây.



Thầy Tâm Hạnh.

THIỀN VIỆN TRÚC LÂM BẠCH MÃ

Câu Hỏi

Trắc Nghiệm

03 / 08 / 2023
17 / 06 / Quý Mão



• Sự nguy hiểm của việc uống rượu là gì?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1

a. Tan nhà, mất nước.

b. Có thể khiến phá lan qua các giới khác.

c. Làm mất hạt giống trí tuệ.

d. Thân thể bệnh tật, tâm trí cáu gắt, nóng nảy, mê muội.

e. Làm liên lụy, ảnh hưởng tới người xung quanh, gia đình và xã hội.

f. Khi chết bị đọa địa ngục.

g. Đời đời sanh ra bị ngu si.

h. Tất cả đáp án trên.h. Tất cả đáp án trên.



• Tại sao nhiều người biết rượu là độc nhưng vẫn uống?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 2

a. Do trong rượu có chứa cồn (tên hoá học là ethanol) là một chất 

gây nghiện, uống rồi sẽ khó bỏ được.

b. Do ban đầu thiếu làm chủ, thiếu dứt khoát, uống cho vui dần dà 

thành nghiện.

c. Thiếu bản lĩnh, bị tác động bởi số đông, xung quanh ai cũng dùng, 

mình không dùng không được.

d. Có thể do bao biện vì quan hệ làm ăn.

e. Vì tìm kiếm sự giải khuây thiếu lành mạnh, thiếu trí tuệ.

f. Tất cả đáp án trênf. Tất cả đáp án trên.



• Khách có để một lẵng trái cây cúng Phật. Trong đó có một chai

rượu Nho lâu năm, đắt tiền. Chúng ta cần xử lý như thế nào để cho

hợp đạo lại không phạm giới?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 3

a. Liên hệ trả lại nếu biết thí chủ cúng dường là ai.

b. Đem cho Phật tử thân tín.

c. Đem chế biến thức ăn, không còn Sắc-Hơi-Vị rượu, không làm say.

d. Đem đổ bỏ, không dùng tới.

e. Đem rượu về ngâm uống trị bệnh xoa ngoài da (trị bong gân, đau lưng,…) chứ 

không uống.

f. Nhờ Phật tử thân tín đem bán, dùng tiền cúng dường Tam Bảo.

g. Tất cả đáp án trên.

h. Đáp án khác.h. Đáp án khác.
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GIỚI SA-DI

GIỚI THỨ SÁU

KHÔNG MANG VÒNG HOA THƠM

HAY HƯƠNG THƠM XOA MÌNH



Nhaân Duyeân

Ñöùc Phaät

Cheá Giôùi



六曰不著香花鬘，不香塗身。

解曰：花鬘者，西域人貫花作鬘，以嚴其首。此土則

缯絨金寶，制飾巾冠之類是也。香塗身者，西域貴

人，用名香為末，令青衣摩身。此土則佩香、熏香、

脂粉之類是也。出家之人，豈宜用此？佛制三衣，俱

用粗疏麻布，獸毛蠶口，害物傷慈，非所應也。除年

及七十，衰頹之甚，非帛不暖者，或可為之，余俱不

可。夏禹惡衣，公孫布被。王臣之貴，宜為不為，豈

得道人，反貪華飾？壞色為服，糞掃蔽形，固其宜

矣。古有高僧，三十年著一緉鞋，況凡輩乎？噫，可
不戒歟！



Giaûng Giaûi



Xa lìa 2 nhóm:1

1) Hương: - Không lấy hương hoa xoa ướp lên mình.

2) Xúc: - Không được đeo tràng hoa hương.

Giải rằng: 
2

❖ “Tràng hoa” người Tây Vức lấy hoa xỏ xâu làm tràng, để trang sức trên đầu.

➢ Tiếng Phạm gọi là "Ma-La".

➢ Tàu gọi là "Man".

➢ Nghĩa là:

• Người nước "Thiên Trúc" phần nhiều dùng loại hoa "Tô Ma Na" xâu kết lại có

thứ lớp để làm tràng hoa.

• Nam và nữ đều dùng nó để trang sức thân và đầu cho đẹp.



Lụa, nhung, vàng, ngọc
3

 Xứ Trung Hoa thì dùng lụa, nhung, vàng, ngọc để chế làm các loại trang

sức như mũ và khăn.

• "Lụa" Trung Hoa dịch "Tằng".

• Tơ nấu chín Trung Hoa gọi là "Nhung", dùng để chế làm trang sức.

➢ Nghĩa là: Dùng bảy thứ báu như vàng, bạc... chế làm các thứ như: dây chuyền,

cà rá, vòng xuyến, mũ, khăn…

 Trong ĐẠI KINH nói:

• Đeo trên trán gọi là "Tràng".

• Đeo nơi cổ gọi là "dây chuyền" hoặc là "chuỗi”.

• Nơi cánh tay gọi là "Xuyến".

• Mang ở ngón tay gọi là "chiếc vòng".

• Bảy thứ báu chế tạo, làm ra gọi chung là "Hoa man".

➢ Cho nên kinh Thập Giới nói: "Chớ mặc đồ trang sức tốt đẹp, (chỉ nên) áo vừa

kín thân, không lòe loẹt.".



“Lấy hương thoa mình”4

❖ Đó là những người giàu sang bên nước "Tây Vức" lấy các thứ danh hương

nghiền làm bột rồi bảo trẻ em thoa lên mình.

Những thứ đeo hương, xông hương và son phấn...5

❖ Xứ Trung Hoa có những thứ như đeo hương, xông hương và các thứ son phấn... 

❖ Nói về đồ tơ lụa:

• Trừ người  tuổi đến bảy mươi, già yếu quá đỗi, nếu không mặc đồ tơ lụa thì bị 

lạnh cóng cho nên có thể tạm dùng. 

• Ngoài ra, nếu tứ đại không suy nhược, người tuổi chưa đủ 70 thì đều không nên 

mặc dùng.



Hạ Võ ố y, Công Tôn bố bị...
6

Khởi đắc đạo nhơn... Phấn tảo tế hình, cố kỳ nghi hỷ
7

Tích hữu cao Tăng tam thập niên trước nhất lưỡng hài
8

Than ôi! Như thế mà không răn chừa được hay sao!9



Toùm Keát



1 RĂN NHẮC VỀ TRAU CHUỐT HÌNH THỨC BÊN NGOÀI

• Đây là giới thứ 6, đức Phật răn nhắc về sự trau chuốt hình thức bên ngoài.

• Không nên dính mắc các huyễn trần → Đánh mất đạo tâm, đạo hạnh người tu.

• “Phật chế tam y câu dụng thô sơ ma bố... Hoại sắc vi phục, phấn tảo tế hình, 

cố kỳ nghi hỷ. Cổ hữu cao tăng tam thập niên trước nhất lưỡng hài...”.

2 GIÁ TRỊ THẬT NẰM Ở NỘI DUNG

• Không để hình thức đánh lừa nội dung.

• Ngạn ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Hoặc “Cái nết đánh chết cái đẹp”.

• Bác Học Einstein: - Trước khi thành thiên tài: “Tôi có mặc gì thì người ta cũng 

chẳng biết tôi là ai”. - Đã thành tài: “Tôi có mặc gì thì người ta cũng đã biết 

tôi là ai”.

• Hòa thượng Nhất Hưu cho Y phục ăn bánh.

• Nét đẹp người tu: Bình thường, dung dị, thanh khiết, cao nhàn. Khác đi, không phải.



3 CHỦ YẾU: NHẮC NHỞ TU HÀNH – LÀM THÀNH NGƯỜI TU

• Hiện nay, ở thế gian, nam giới vẫn có nhu cầu làm đẹp bình thường như nữ giới.

• Khi đã thành thói quen → Cần thận trọng. Nếu không, sẽ tiến vào hàng Tăng sĩ.

• Thích soi gương, trau chuốt bản thân → Tự thẹn mình đã dính mắc, tu còn yếu.

• Thích người khác để ý mình → Phải tự trách thì mới đi trọn con đường tu.

• Ngài Đạo An rất thông minh, nhưng dung mạo quá xấu. Người đời gọi là: “Tất 

đạo nhân, kinh tứ lân.” (Đạo nhân đen thui làm kinh hãi bốn bên).

• Người tu lấy đức hạnh làm hương – Không phải hương thế gian  Lấy trí tuệ 

nghiêm thân – Không phải trau chuốt huyễn tướng bên ngoài. 

4 HẤP DẪN BẬC NHẤT

• Hòa đồng cùng mọi người.

• Có tâm từ bi rộng lớn.

• Dụng một chút tâm Thiền.

• Nói một ít lời Thiền.

• Nghe một chút tiếng Thiền.

• Làm một chút việc Thiền.



• Một việc sâu sát thực tế để không phạm giới “Không được mang 

vòng hoa thơm hay dùng hương thơm xoa mình”. Việc ấy là gì?

 THAÛO LUAÄN

❖ KHÔNG ĐỂ HÌNH THỨC ĐÁNH LỪA NỘI DUNG.

• Thích trau chuốc hình thức bên ngoài→ Dễ phạm giới này.

• Nếu coi trọng bản chất thật hơn hình thức → Không thích

dùng những thứ trên (Có khi bị ngượng, không chịu được).

• Bản chất thật người tu hành: Bình dị – Sáng đạo – Thành Phật.



KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Người xuất gia có được phép dùng các vật dụng chế tác

từ động vật như tơ tằm, da thú... hay không? Vì sao?

❖ Không được dùng. 

❖ Vì đó là những thứ được làm ra từ sự đau đớn của chúng sanh. 

❖ Nếu sử dụng sẽ làm tổn hại lòng từ bi của chúng ta.



KIEÅM TRA BAØI CUÕ

• Trong trường hợp nào thì mới được phép mặc

dùng đồ tơ lụa?

❖ Người 70 tuổi trở lên, quá già yếu, nếu không mặc đồ tơ lụa thì 

cóng lạnh cho nên có thể tạm dùng.

❖ Ngoài ra, tất cả các trường hợp khác đều không được mặc dùng.
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• Trường hợp nào dưới đây được xem là có nguy cơ phạm hoặc đã phạm

vào giới thứ sáu - “Không được mang vòng hoa thơm hay dùng hương

thơm xoa mình”:

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 1

a. 2-3-4-7-8

b. 2-4-5-8-9

c. 2-3-5-7-8

d. 2-4-6-7-8

e. Đáp án khác

(6) Dùng kem đánh răng bảo vệ răng miệng. 

(7) Thích dùng hàng hiệu, hàng ngoại.

(8) Dùng kem, sữa rửa mặt để làm đẹp, chăm

sóc da, trị mụn.

(9) Dùng kem bôi trị vết thương bị bỏng.

(10) Coi trọng bản chất thật hơn hình thức. 

c. 2-3-5-7-8

(1) Dùng nước súc miệng để phòng bệnh.

(2) Sáu căn dính nhiễm sáu trần.

(3) Thích người khác để ý mình.

(4) Dùng xà bông, dầu gội vì mục đích tẩy

rửa.

(5) Thích soi gương trau chuốt bản thân.



• Vẻ đẹp chân thật của người xuất gia là gì?

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 2

a. Đơn giản, đạm bạc mà trang nghiêm.

b. Bình thường, dung dị mà thanh thiết, cao nhàn.

c. Lấy hoại sắc làm y phục, lấy phấn tảo che thân hình.

d. Lấy giới định tuệ trang nghiêm pháp thân.

e. Tất cả đáp án trên.e. Tất cả đáp án trên.



• Làm thế nào để trở thành người “Hấp Dẫn Bậc Nhất”?

(1) Nghe một chút tiếng thiền.

(2) Nằm một chút ngủ Thiền.

(3) Có tâm từ bi rộng lớn.

(4) Dụng một chút tâm Thiền.

(5) Đọc một ít thơ Thiền.

 CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM 3

a. 1-2-3-4-8-9

b. 1-3-4-7-8-10

c. 2-3-6-7-9-10

(6) Nói một ít lời Thiền.

(7) Nghe một ít nhạc Thiền.

(8) Hòa đồng cùng mọi người.

(9) Uống một ít trà Thiền.

(10) Làm một chút việc Thiền.

d. 1-3-4-8-9-10

e. Đáp án kháce. Đáp án khác




